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PHỤ LỤC I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA TRONG LĨNH VỰC THỦY LỢI
THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ, GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
(Kèm theo Quyết định số 665/QĐ-UBND ngày 05/5/2025 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

	DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN (05 TTHC)
	STT
	Tên thủ tục 
hành chính
	Thời gian 
giải quyết
	Đia điểm, cách thức 
thực hiện
	Phí, lệ phí
	Căn cứ pháp lý

	01
	Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND cấp tỉnh phân cấp
	30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	Nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện thông qua các cách thức sau:
- Trực tiếp.
- Qua dịch vụ bưu chính.
- Trực tuyến tại địa chỉ: dichvucong.quangngai.gov.vn; hoặc dichvucong.gov.vn
	Không
	- Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017.
- Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi.

	02
	Thẩm định, phê duyệt đề cương, kết quả kiểm định an toàn đập, hồ chứa thủy lợi thuộc thẩm quyền
của UBND Cấp huyện
	15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	
	
	- Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017.
- Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

	03
	Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND Cấp huyện (trên địa bàn từ 02 xã trở lên)
	20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	Nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận Một cửa của UBND cấp huyện thông qua các cách thức sau:
- Trực tiếp.
- Qua dịch vụ bưu chính.
- Trực tuyến tại địa chỉ: dichvucong.quangngai.gov.vn; hoặc dichvucong.gov.vn
	Không
	

	04
	Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND Cấp huyện (trên đia bàn từ 02 xã trở lên)
	20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	
	Không
	

	05
	Thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố công khai quy trình vận hành hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND Cấp huyện
	30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	
	Không
	







	
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ (03 TTHC)
	STT
	Tên thủ tục 
hành chính
	Thời gian giải quyết
	Đia điểm, cách thức 
thực hiện
	Phí, lệ phí
	Căn cứ pháp lý

	01
	Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã.
	20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	Nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết tại Bộ phận Một cửa của UBND cấp xã thông qua các cách thức sau:
- Trực tiếp.
- Qua dịch vụ bưu chính.
- Trực tuyến tại địa chỉ: dichvucong.quangngai.gov.vn.
	Không
	- Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017.
- Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

	02
	Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã.
	20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	
	
	

	03
	Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện).
	07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
	
	
	- Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017.
- Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16/05/2018.của Chính phủ quy định hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước



